
KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  BÀ I  TẬ P  S O RO BA N  S Ố  1 9

Điền số còn thiếu Lớp 1

Họ tên: Ngày: Thời gian: Điểm: /40

3 + ☐ = 7 nghĩa là “3 thêm mấy thì được 7?”. Con có thể đếm tiếp từ 3 lên 7.

 + 6 = 8 9 −  = 6 8 +  = 10  − 7 = 0

7 −  = 0 5 −  = 0  − 4 = 1 6 +  = 8

6 −  = 0  + 2 = 6  + 1 = 7  − 8 = 1

9 +  = 10 1 +  = 8 6 +  = 7  − 1 = 8

1 +  = 6  + 1 = 8 1 +  = 5 9 −  = 8

 + 1 = 3  − 1 = 2  + 5 = 10  + 1 = 4

3 +  = 7  + 3 = 7 5 +  = 10  + 9 = 10

 + 7 = 8  − 7 = 1 6 +  = 9  − 2 = 5

 − 3 = 6  − 4 = 4  − 7 = 2 7 +  = 10

3 +  = 5 2 +  = 5  − 3 = 1 2 +  = 6
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KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  BÀ I  TẬ P  S O RO BA N  S Ố  1 9

Điền số còn thiếu Đáp án · Lớp 1

Đáp án

3 + ☐ = 7 nghĩa là “3 thêm mấy thì được 7?”. Con có thể đếm tiếp từ 3 lên 7.

2  + 6 = 8 9 − 3  = 6 8 + 2  = 10 7  − 7 = 0

7 − 7  = 0 5 − 5  = 0 5  − 4 = 1 6 + 2  = 8

6 − 6  = 0 4  + 2 = 6 6  + 1 = 7 9  − 8 = 1

9 + 1  = 10 1 + 7  = 8 6 + 1  = 7 9  − 1 = 8

1 + 5  = 6 7  + 1 = 8 1 + 4  = 5 9 − 1  = 8

2  + 1 = 3 3  − 1 = 2 5  + 5 = 10 3  + 1 = 4

3 + 4  = 7 4  + 3 = 7 5 + 5  = 10 1  + 9 = 10

1  + 7 = 8 8  − 7 = 1 6 + 3  = 9 7  − 2 = 5

9  − 3 = 6 8  − 4 = 4 9  − 7 = 2 7 + 3  = 10

3 + 2  = 5 2 + 3  = 5 4  − 3 = 1 2 + 4  = 6
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